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	        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    


THỨ TỰ
Phát thưởng trong Hội nghị Tuyên dương khen thưởng 

Giáo viên giỏi - Học sinh giỏi giai đoạn 2020-2022
Tổ chức vào lúc14g00 thứ Năm, ngày 02 tháng 6 năm 2022
Tại Nhà Thiếu Nhi Quận 11 - Số 2A, đường số 6, Cư Xá Bình Thới, phường 8

** Đợt 1: 


12 Giáo viên giỏi theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11:

1. Bà Trần Lê Diễm Phúc, Giáo viên, Trường Mầm non 10, Giải ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2021.
2. Bà Nguyễn Lê Kim Hương, Giáo viên, Trường Mầm non Quận, Giải Khuyến khích Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2021.
3. Bà Bùi Ngọc Yến Nhi, Giáo viên, Trường Mầm non Việt Mỹ, Giải Công nhận Hội thi Người Ươm Mầm do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.
4. Bà Đào Quế Phương, Giáo viên Tiếng Anh, Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Giải Khuyến khích Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2020.
5. Bà Nguyễn Ngọc Vân Thy, Giáo viên dạy nhiều môn, Trường tiểu học Lê Đình Chinh, Giải Công nhận Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2020
6. Bà Nguyễn Thị Kim Long, Giáo viên dạy nhiều môn, Trường tiểu học Phùng Hưng, Giải Công nhận Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 2020
7. Bà Huỳnh Thanh Chi, Giáo viên trường THCS Phú Thọ, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022.

8. Bà Tạ Thị Kim Đức, Giáo viên trường THCS Chu Văn An, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

9. Bà Đàm Thị Ánh Điệp, Giáo viên trường THCS Lê Anh Xuân, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

10. Bà Hà Phối Ân, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

11. Ông Nguyễn Vũ Hải, Giáo  viên trường THCS Chu Văn An, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

12. Bà Phan Ngọc Hồng Loan, Giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 
** Đợt 2: 


24 Giáo viên giỏi theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11:

01. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên trường THCS Hậu Giang, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

02. Bà Đinh Thị Thu Phấn, Giáo viên trường THCS Hậu Giang, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

03. Ông Hoàng Dương Minh Tâm, Giáo viên trường THCS Phú Thọ, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

04. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giáo viên trường THCS Lê Anh Xuân, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

05. Bà Lê Thị Minh Hòa, Giáo viên trường THCS Hậu Giang, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

06. Bà Phạm Thị Thu Hoài, Giáo viên trường THCS  Nguyễn Huệ, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

07. Bà Tạ Vũ Kim Thanh, Giáo viên trường THCS  Lê Quý Đôn, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022. 

08. Ông Trần Văn Luôn, Giáo viên trường THCS Hậu Giang, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên dạy giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022.

09. Bà Nguyễn Ngọc Hân, Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022.

10. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Giáo viên trường THCS Phú Thọ, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022.

11. Bà Phan Thị Tuyết Thọ , Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022.

12. Bà Trương Thanh Vy, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Đạt giải Nhất hội thi Giáo viên Chủ nhiệm lớp giỏi  cấp quận chu kỳ 2020-2022.
** Đợt 3: 


12 Học sinh giỏi theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11:

1. Em Trần Minh Đăng, Học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Lạc Long Quân, Giải Bạc Olympic Toán học Hoa Kỳ tháng 10/2020; Đạt giải Top 5, Giải Toán Quốc tế Kangaroo 2021
2. Em Thái Bảo Anh, Học sinh lớp 3/1, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ. Đạt danh hiệu Trạng Nguyên tích cực tại “Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh Toàn Quốc 2020” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

3. Em Nguyễn Phạm Hoàng Chấn, Học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lạc Long Quân. Giải khuyến khích Hội thi thuyết trình Tiếng Anh “I want to be scientist” năm học 2020 – 2021 cấp thành phố. Giải 1 tài năng Tin học cấp Quận. Huy chương Vàng cá nhân điền kinh.

4. Em Phạm Bảo Trung, Học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Lạc Long Quân. Giải khuyến khích Hội thi thuyết trình Tiếng Anh “I want to be scientist” năm học 2020 – 2021. Giải khuyến khích tài năng Tin học cấp Quận.

5. Em Huỳnh Ngọc Thủy Tiên, Học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Lạc Long Quân. Giải khuyến khích Hội thi thuyết trình Tiếng Anh “I want to be scientist” năm học 2020 – 2021.

6. Em Nguyễn An Phúc, Học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Lạc Long Quân. Giải khuyến khích Hội thi thuyết trình Tiếng Anh “I want to be scientist” năm học 2020 – 2021. Giải 3 tài năng Tin học cấp Quận.

7. Em Kiều Tuấn Đạt, Học sinh lớp 9/2 trường TiH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký, Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020-2021.

8. Em Đỗ Gia Hân, Học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020-2021.

9. Em Nguyễn Hoàng Dung, Học sinh lớp 9/2 trường THCS Chu Văn An, Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020-2021.

10. Em Nguyễn Cao Thông, Học sinh lớp 9/2 trường THCS Chu Văn An, Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020-2021.

11. Em Nguyễn Quang Trí, Học sinh lớp 9/8 trường THCS Chu Văn An, Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020-2021.

12. Em Lâm Yến Thanh, Học sinh lớp 9/1 trường THCS Hậu Giang, Đạt giải Nhất kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2020-2021.

** Đợt 4: 10 GIÁO VIÊN
Hội thi Giáo viên giỏi Mầm non cấp Quận Năm học 2020-2021
	TT
	GIÁO VIÊN DỰ THI
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH

	1. 
	Nguyễn Thị Hà Tiên
	Mầm non 10
	Giải I

	2. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Mầm non 10
	Giải II

	3. 
	Nguyễn La Thúy Hằng
	Mầm non P 14
	Giải II

	4. 
	Phan Nguyễn Hoàng Yến
	Mầm non P 2
	Giải II

	5. 
	Ngô Trịnh Hòa Hiệp
	Mầm non Quận
	Giải III

	6. 
	Đinh Nguyễn Thảo Vy
	Mầm non 15
	Giải III

	7. 
	Huỳnh Thị Kim Thuê
	Mầm non P 5
	Giải III

	8. 
	Trần Hồng Loan
	Mầm non P 13
	Giải Khuyến khích

	9. 
	Trần Thị Thơm
	Mầm non P 16
	Giải Khuyến khích

	10. 
	Trương Thị Nam Trân
	Mầm non P 6
	Giải Khuyến khích


** Đợt 5: 10 GIÁO VIÊN

Hội thi Giáo viên giỏi mầm non cấp Quận Năm học 2020-2021

	1. 
	Lôi Thị Thùy Linh
	Mầm non P 9
	Giải Khuyến khích

	2. 
	Lại Thị Mỹ Thanh
	Mầm non P 11
	Giải Khuyến khích

	3. 
	Phùng Thị Thu Hà
	Mầm non P 7
	Giải Khuyến khích

	4. 
	Nguyễn Thị Minh Trâm
	Mầm non Quận
	Giải Khuyến khích

	5. 
	Lê Thị Ngoan
	Mầm non P 12
	Tham gia tốt hội thi

	6. 
	Lâm Thị Thúy Vân
	Mầm non P 1
	Tham gia tốt hội thi

	7. 
	Thạch Thị Mai Trinh
	Mầm non P 3
	Tham gia tốt hội thi

	8. 
	Vòng Chúng Kíu
	Mầm non P 8
	Tham gia tốt hội thi

	9. 
	Phan Thị Thùy Vân
	Mầm non Việt Mỹ
	Tham gia tốt hội thi

	10. 
	Đoàn Ngọc Trang Đài
	Mầm non Việt Mỹ
	Tham gia tốt hội thi


** Đợt 6: 08 Tập thể

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022

	1
	TiH Lạc Long Quân
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	2
	TiH Phùng Hưng
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	3
	TiH Hòa Bình
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	4
	TiH Nguyễn Bá Ngọc
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	5
	TiH Phạm Văn Hai
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	6
	TiH Nguyễn Thị Nhỏ
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	7
	TiH Trưng Trắc
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.

	8
	TiH Phú Thọ
	Có nhiều GV tham dự và đạt thành tích cao trong hội thi.


** Đợt 7: 12 GIÁO VIÊN

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022

	1. 
	Lữ Ngọc Việt Dũng
	4-4
	TiH Lạc Long Quân
	Nhất

	2. 
	Vũ Kiệt
	5-2
	TiH Phú Thọ
	Nhì

	3. 
	Đinh Thị Ngọc Nga
	3-3
	TiH Âu Cơ
	Nhì

	4. 
	Tôn Nữ Ngọc Châu
	2/1
	TiH Phùng Hưng
	Ba

	5. 
	Trần Ngọc Bảo Quyên
	GVÂN
	TiH Hòa Bình
	Ba

	6. 
	Phạm Thanh Thúy
	4-4
	TiH Hưng Việt
	Ba

	7. 
	Nguyễn Triệu Phú
	5/3
	TiH Nguyễn Thị Nhỏ
	Ba

	8. 
	Trần Minh Huy
	GVTC
	TiH Hòa Bình
	Tư

	9. 
	Dương Xuân Phương
	2-2
	TiH Nguyễn Bá Ngọc
	Tư

	10. 
	Trần Thị Lan Anh
	GVTA
	TiH Phùng Hưng
	Tư

	11. 
	Phan Thị Quí
	4-6
	TiH Nguyễn Bá Ngọc
	Tư

	12. 
	Cao Thị Trường An
	2/4
	TiH Phạm Văn Hai
	Năm


** Đợt 8: 12 GIÁO VIÊN

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022
	1. 
	Nguyễn Thị Diệu Huyền
	GVMT
	TiH Đại Thành
	Năm

	2. 
	Huỳnh Ánh Minh
	5B
	TiH Thái Phiên
	Năm

	3. 
	Nguyễn Phương Thảo
	GVTA
	TiH Trưng Trắc
	Năm

	4. 
	Châu Minh Vương
	TD
	TiH Nguyễn Thi
	Khuyến khích 

	5. 
	Nguyễn Thị Ngọc Tý
	1-2
	TiH Lạc Long Quân
	Khuyến khích 

	6. 
	Trần Ngọc Hoài Thương
	GVTA
	TiH Lạc Long Quân
	Khuyến khích 

	7. 
	Lê Ngọc Diệp
	4-7
	TiH Lê Đình Chinh
	Khuyến khích 

	8. 
	Trần Thị Hiền
	GVMT
	TiH Thái Phiên
	Khuyến khích 

	9. 
	Phạm Thùy Vân An
	GVÂN
	TiH Hưng Việt
	Công nhận

	10. 
	Đặng Thị Thu Hằng                
	3/3
	TiH Trần Văn Ơn 
	Công nhận

	11. 
	Bùi Thị Hồng Thắm
	1-2
	TiH Nguyễn Bá Ngọc
	Công nhận

	12. 
	Hoàng Thị Thu Hằng
	2-7
	TiH Trưng Trắc
	Công nhận


** Đợt 9: 12 GIÁO VIÊN

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022
	1. 
	Vũ Thị Gấm
	4-5
	TiH Hòa Bình
	Công nhận

	2. 
	Dương Thị Ngọc Hường
	4-5
	TiH Nguyễn Bá Ngọc
	Công nhận

	3. 
	Bùi Đinh Ngọc Uyên 
	1/4
	TiH Trần Văn Ơn 
	Công nhận

	4. 
	Trà Minh Phương Thy
	GVTA
	TiH Phùng Hưng
	Công nhận

	5. 
	Võ Thị Phượng
	1/3
	TiH Nguyễn Thi
	Công nhận

	6. 
	Vũ Thị Thiết
	1-5
	TiH Trưng Trắc
	Công nhận

	7. 
	Mai Ngọc Phương Thảo
	GVTA
	TiH Lạc Long Quân
	Công nhận

	8. 
	Nguyễn Sĩ Tuyên
	GVTA
	TiH Phạm Văn Hai
	Công nhận

	9. 
	Bạch Thị Thu Hà
	2/6
	TiH Phùng Hưng
	Công nhận

	10. 
	Lê Văn Hoàng
	GVTC
	TiH Quyết Thắng
	Công nhận

	11. 
	Lê Thị Thu
	2-3
	TiH Âu Cơ
	Công nhận

	12. 
	Nguyễn Ngọc Hường
	5/1
	TiH Phùng Hưng
	Công nhận


** Đợt 10: 12 GIÁO VIÊN

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022
	1. 
	Nguyễn Ngọc Hiển
	5-3
	TiH Phạm Văn Hai
	Công nhận

	2. 
	Phùng Thị Thùy Trang
	GVTD
	TiH Nguyễn Thị Nhỏ
	Công nhận

	3. 
	Hoàng Ngọc Thanh Hiền
	2-1
	TiH Nguyễn Bá Ngọc
	Công nhận

	4. 
	Trương Mỹ Chinh
	GVTA
	TiH Nguyễn Thị Nhỏ
	Công nhận

	5. 
	Lê Thị Ngọc Hân
	1-3
	TiH Lê Đình Chinh
	Công nhận

	6. 
	Trần Thị Ngọc Loan
	1-1
	TiH Đề Thám
	Công nhận

	7. 
	Võ Việt Khái
	Bốn
	TiH Nguyễn Thị Nhỏ
	Công nhận

	8. 
	Đỗ Thị Ngọc Tuyền
	5/1
	TiH Quyết Thắng
	Công nhận

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	1-4
	TiH Hòa Bình
	Công nhận

	10. 
	Chu Thị Khánh Hà
	3/4
	TiH Phạm Văn Hai
	Công nhận

	11. 
	Nguyễn Trọng Nhân
	GVTA
	TiH Trưng Trắc
	Công nhận

	12. 
	Vương Đoàn Anh Thư
	3-3
	TiH Phú Thọ
	Công nhận


** Đợt 11: 08 GIÁO VIÊN

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022 và Hội thi Giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật Tiểu học năm học 2021-2022

	1. 
	Trần Lê Thị Kim Ngân
	GVTA
	TiH Phùng Hưng
	Công nhận

	2. 
	Dương Thu Thảo
	4-3
	TiH Đề Thám
	Công nhận

	3. 
	Phạm Thị Thu
	1-3
	TiH Đề Thám
	Công nhận

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	GVTA
	TiH Đề Thám
	Công nhận

	5. 
	 Lê Huỳnh Ngọc Hân
	4Đ
	Trường Giáo dục 
Chuyên biệt 15/5
	Nhất

	6. 
	Vũ Thị Ngát
	1B1
	Trường Giáo dục 
Chuyên biệt 15/5
	Nhì

	7. 
	Nguyễn Thị Thảo
	1C
	Trường Giáo dục 
Chuyên biệt 15/5
	Ba

	8. 
	Trần Kim Xuyên
	1A3
	Trường Giáo dục 
Chuyên biệt 15/5
	KK


** Đợt 12: 

16 cá nhân Tổng phụ trách Đội giỏi "Olympic Cánh én" Năm học 2021-2022 theo Quyết định số 624/QĐ-GDĐT ký ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ

	1. 
	Trần Minh Xuân
	TiH Hưng Việt

	2. 
	Phan Cẩm Sang
	TH Trần Văn Ơn

	3. 
	Lưu Hoàng Phúc
	TH Lạc Long Quân

	4. 
	Phạm Nguyễn Hoàng Lâm
	TH Phùng Hưng

	5. 
	Lê Minh Hoàng
	TH Phạm Văn Hai

	6. 
	Huỳnh Thị Thúy Phi
	TH Phú Thọ

	7. 
	Trần Văn Ánh
	TH Hòa Bình

	8. 
	Nguyễn Văn Vũ Linh
	TH Lê Đình Chinh

	9. 
	Nguyễn Thị Thúy Hoài
	TH Trưng Trắc

	10. 
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	TH Thái Phiên

	11. 
	Phan Thanh Tấn
	THCS Lê Quý Đôn

	12. 
	Trần Anh Khoa
	THCS Hậu Giang

	13. 
	Nguyễn Mai Khanh
	THCS Chu Văn An

	14. 
	Huỳnh Trọng Nhân
	THCS Lữ Gia

	15. 
	Đàm Thị Hà
	THCS Nguyễn Văn Phú

	16. 
	Hoàng Đắc Nhân
	THCS Nguyễn Huệ


** Đợt 13: 11 học sinh

Đạt giải cấp thành phố Hội thi Nghiên cứu khoa học (22 học sinh)
	STT
	Họ và tên
	Trường
	Giải

	1. 
	Quách Cao Anh Khôi
	THCS Lê Anh Xuân
	Nhì

	2. 
	Bùi Quang Toản
	THCS Lê Anh Xuân
	Nhì

	3. 
	Nguyễn Đình Mỹ Khanh
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Nhì

	4. 
	Hà Phước Gia An
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Nhì

	5. 
	Nguyễn Thảo Ánh Minh
	THCS Lữ Gia
	Nhì

	6. 
	Nguyễn Huỳnh Nhật Khanh
	THCS Lữ Gia
	Nhì

	7. 
	Lê Huỳnh Bảo Ngọc
	THCS Hậu Giang
	Ba

	8. 
	Đinh Trần Ngọc Duyên
	THCS Hậu Giang
	Ba

	9. 
	Dương Bảo Trân
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	10. 
	Huỳnh Gia Khang
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	11. 
	Huỳnh Thái Khánh Linh
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba


** Đợt 14: 11 học sinh


Đạt giải cấp thành phố Hội thi Nghiên cứu khoa học (22 học sinh)
	1. 
	Huỳnh Vĩnh Thuận
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	2. 
	Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	3. 
	Lê Quốc Anh
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	4. 
	Lương Đức Toàn
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	5. 
	Hà Thế Tài
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	6. 
	Nguyễn Văn Đạt
	THCS Việt Mỹ
	Ba

	7. 
	Đoàn Ngọc Phương Vy
	THCS Việt Mỹ
	Ba

	8. 
	Dương Thanh Phong
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	9. 
	Nguyễn Khánh Mai
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	10. 
	Nguyễn Lê Hưng
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	11. 
	Tạ Như Tâm
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba


** Đợt 15: 14 học sinh


Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021 – 2022 
	1. 
	Hồng Ngọc Bảo Châu
	THCS Lê Anh Xuân
	Nhì

	2. 
	La Phước Minh
	THCS Lữ Gia
	Nhì

	3. 
	Châu Lê Chí Phúc
	THCS Lê Quý Đôn
	Nhì

	4. 
	Nguyễn Võ Nhật Tú
	THCS Lữ Gia
	Nhì

	5. 
	Huỳnh Gia Hân
	THCS Lê Quý Đôn
	Nhì

	6. 
	Lê Tấn Bửu
	THCS Hậu Giang
	Nhì

	7. 
	Lê Mỹ Như
	THCS Hậu Giang
	Nhì

	8. 
	Nguyễn Tấn Khôi Nguyên
	THCS Phú Thọ
	Nhì

	9. 
	Lương Lữ Gia Hân
	THCS Hậu Giang
	Nhì

	10. 
	Trần Cẩm Phát
	THCS Hậu Giang
	Nhì

	11. 
	Trương Quốc Sang
	THCS Chu Văn An
	Nhì

	12. 
	Đinh Gia Tiến Đạt
	THCS Lữ Gia
	Nhì

	13. 
	Đoàn Nguyên Đông
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	Nhì

	14. 
	Phan Công Nguyên
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba


** Đợt 16: 14 học sinh


Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021 – 2022 
	1. 
	Dương Mỹ Đình
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	2. 
	Nguyễn Lý Lệ Ngọc
	THCS Phú Thọ
	Ba

	3. 
	Trần Thục Ái
	THCS Phú Thọ
	Ba

	4. 
	Trần Hồng Đạt
	THCS Nguyễn Huệ
	Ba

	5. 
	Đặng Bội Linh
	THCS Phú Thọ
	Ba

	6. 
	Hồng Tuyết My
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	7. 
	Võ Quỳnh Anh
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	8. 
	Nguyễn Bảo Nhi
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	9. 
	Nguyễn Ngọc Đan Thư
	THCS Phú Thọ
	Ba

	10. 
	Tô Thanh Chi
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	11. 
	Nguyễn Thị Minh Phương
	THCS Phú Thọ
	Ba

	12. 
	Tôn Gia Gia
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	13. 
	Lê Việt Hùng
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	14. 
	Đặng Đăng Khoa
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	Ba


** Đợt 17: 14 học sinh


Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021 – 2022 
	1. 
	Trịnh Mỹ Thanh
	THCS Hậu Giang
	Ba

	2. 
	Trần Gia Dung
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	3. 
	Hoàng Ngọc Lan Anh
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	4. 
	Nguyễn Ngọc Bảo Châu
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	5. 
	Phạm Doanh Doanh
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	6. 
	Nguyễn Bảo Ngọc
	THCS Lữ Gia
	Ba

	7. 
	Trần Mỹ Diệu
	THCS Lữ Gia
	Ba

	8. 
	Nguyễn Thị Yến My
	THCS Phú Thọ
	Ba

	9. 
	Phan Ngọc Ánh Nhi
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	10. 
	Nguyễn Trần Diệu Thanh
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	11. 
	Đặng Khả Nhi
	THCS Lữ Gia
	Ba

	12. 
	Lương Hoàng Minh Thư
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	13. 
	Trần Thư Kì
	THCS Hậu Giang
	Ba

	14. 
	Dương Mỹ Quyên
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba


** Đợt 18: 14 học sinh


Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021 – 2022 
	1. 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	Ba

	2. 
	Phạm Trí Nhân
	THCS Chu Văn An
	Ba

	3. 
	Liêu Kiến Phong
	THCS Phú Thọ
	Ba

	4. 
	Hồ Gia Mẫn
	THCS Chu Văn An
	Ba

	5. 
	Lương Khả Hân
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	6. 
	Tông Trần Vĩnh Kiệt
	THCS Phú Thọ
	Ba

	7. 
	Lương Gia Hân
	THCS Nguyễn Văn Phú
	Ba

	8. 
	Chí Tuấn Đạt
	THCS Việt Mỹ
	Ba

	9. 
	Nguyễn Huỳnh Nhật Khanh
	THCS Lữ Gia
	Ba

	10. 
	Sầm Ngọc Nhung
	THCS Lê Quý Đôn
	Ba

	11. 
	Trịnh Thùy Nhiên
	THCS Chu Văn An
	Ba

	12. 
	Nguyễn Thái Diễm Quỳnh
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	Ba

	13. 
	Ngô Thị Tuệ Nhi
	TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
	Ba

	14. 
	Phan Nguyễn Thúc Minh
	THCS Hậu Giang
	Ba


** Đợt 19: 13 học sinh

Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021 – 2022 
	1. 
	Lữ Tuyết Phụng
	THCS Hậu Giang
	Ba

	2. 
	Trần Gia Ân
	THCS Chu Văn An
	Ba

	3. 
	Chương Niên Ý
	THCS Hậu Giang
	Ba

	4. 
	Tăng Bội San
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	5. 
	Trần Gia Khánh
	THCS Hậu Giang
	Ba

	6. 
	Trần Gia Hân
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	7. 
	Tchion Ý Lâm
	THCS Hậu Giang
	Ba

	8. 
	Trần Tấn Kiệt
	THCS Hậu Giang
	Ba

	9. 
	Trần Thị Xuân Mai
	THCS Lữ Gia
	Ba

	10. 
	Trần Ngọc Phú
	THCS Lê Anh Xuân
	Ba

	11. 
	Xồi Cẩm Yến Nhi
	THCS Lữ Gia
	Ba

	12. 
	Huỳnh Thanh An
	THCS Chu Văn An
	Ba

	13. 
	Lâm Mỹ Tú
	THCS Chu Văn An
	Ba


*** Tổng cộng:

	TT
	Bậc học
	NỘI DUNG KHEN THƯỞNG
	
	SỐ LƯỢNG

	1. 
	UBND Quận
	Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11:
	03 đợt

(12)


	36

	2. 
	Mầm non
	Hội thi Giáo viên giỏi Mầm non cấp Quận Năm học 2020-2021
	02 đợt

(10)
	20

	3. 
	Tiểu học
	08 tập thể

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022
	01 đợt

Tập thể

(08)

05 đợt

Cá nhân

(12)
	64

	4. 
	
	52 cá nhân

Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2021-2022
	
	

	5. 
	
	04 cá nhân

Hội thi Giáo viên dạy giỏi học sinh Khuyết tật Tiểu học năm học 2021-2022
	
	

	6. 
	Mầm non
	16 cá nhân Tổng phụ trách Đội giỏi "Olympic Cánh én"
	01 đợt

(16)


	16

	7. 
	THCS
	22 học sinh
Đạt giải cấp thành phố Hội thi Nghiên cứu khoa học (22 học sinh)
	02 đợt

(11)


	91

	8. 
	
	69 học sinh

Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2021 – 2022 
	05 đợt

(14)


	

	Tổng cộng
	19 đợt
	227


*** Lưu ý:


- Trang phục: Nữ áo dài. Nam sơ mi - Cà vạt


- Thầy, Cô Hiệu trưởng các trường theo thông báo của các tổ chuyên môn mầm non, tiểu học, THCS cử đại diện đến Phòng GD&ĐT nhận thứ tự số đeo tại tổ chuyên môn (theo cấp học) và thông báo cho giáo viên, học sinh được biết để tham dự hội nghị./.

Trân trọng ! 







